
Mã số Ngày cấp Hết hạn

1

Công ty cổ 

phần thương 

mại vật tư Y tế 

Khải Hà

số 2A, phố Lý Bôn, 

tổ 2, phường tiền 

Phong, thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

DSĐH: Trần Thị Toán; CCHND 

Số: 277/CCHN-D-SYT-NĐ do 

Sở Y tế Nam ĐỊnh cấp ngày 

24/1/2018

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền            

(làm sạch; thái, chặt; 

sao; chích; nấu; 

chưng; nung)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

15/GCN-

YDCT
18/11/2019 18/11/2022

Đã nộp 

hồ sơ 

duy trì

2

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Trường 

Thọ Bình 

Dương

Số 10-VSIP II-A, 

đường số 26 KCN 

VSIP II-A, xã Vĩnh 

Tân, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương

DSĐH: Phạm Cao Hà                           

CCHND SỐ: 4830/CCHN-D-

SYT-HCM, do Sở Y tế TP. HCM 

cấp ngày 22/8/2019

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (làm 

sạch; thái; chặt; sao; 

chích; nấu; chưng)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

20/GCN-

YDCT
27/12/2019 27/12/2022

Đã nộp 

hồ sơ 

duy trì

3

Công ty cổ 

phần dược liệu 

Trường Xuân

Lô số CN-08-2, 

cụm công nghiệp 

Ninh Hiệp, xã Ninh 

Hiệp, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà 

Nội

DSĐH: Nguyễn Thị Cảnh                           

CCHND SỐ: 04456/HNO-

CCHND, do Sở Y tế thành phố 

Hà Nội cấp ngày 19/01/2015

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (làm 

sạch; thái; chặt; sao; 

chích; nấu; nung)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

26/GCN-

YDCT
21/05/2020 21/05/2023

4

Công ty cổ 

phần dược Sơn 

Lâm

Lô CN6, cụm công 

nghiệp Duyên Thái, 

xã Duyên Thái, 

huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội

DSĐH: Tống Thị Thanh Tuyền 

CCHND SỐ: 05638/CCHND-

SYT-HNO do Sở Y tế thành phố 

Hà Nội, cấp ngày 08/10/2020

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (làm 

sạch; rửa; ủ; ngâm; 

thái; chặt; phơi; sấy; 

sao; chích; nung; 

chưng; nấu)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

52/GCN-

YDCT
23/10/2020 23/10/2023

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ
PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

Ghi chú

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN

TIÊU 

CHUẨN

( Cập nhật tới ngày: 08/02/2023)

GIẤY CHỨNG NHẬN



Mã số Ngày cấp Hết hạn
TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

Ghi chú
TIÊU 

CHUẨN

GIẤY CHỨNG NHẬN

5

Công ty cổ 

phần Đông Y 

Dược Thăng 

Long

CN-6, Khu công 

nghiệp Phú Nghĩa, 

xã Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội

DSĐH: Kiều Thúy Nga CCHND 

SỐ: 02818/CCHND-SYT-HNO 

do Sở Y tế thành phố Hà Nội, 

cấp ngày 24 tháng 9 năm 2018

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (Làm 

sạch; thái, chặt; sao; 

chích; nấu; chưng; 

nung)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

63/GCN-

YDCT
24/11/2020 24/11/2023

6

Công ty cổ 

phần dược liệu 

Ninh Hiệp

Lô E4-Cụm CN đa 

nghề Đông Thọ, 

huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh

DSĐH: Vũ Công Thọ        

CCHND  SỐ: 724/BN-CCHND 

do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, cấp 

ngày 25 tháng 5 năm 2015

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (làm 

sạch; rửa; ủ; ngâm; 

thái; phơi; sấy; sao; 

chích; nung; chưng; 

nấu)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

13/GCN-

YDCT
05/02/2021 05/02/2024

7

Công ty TNHH 

Đông dược 

Đồng Hưng 

Đường

Thôn Cổ Rùa, xã 

Phú Mãn, huyện 

Quốc Oai, thành 

phố Hà Nội

DSĐH: Nguyễn Thị Kim Oanh         

CCHND SỐ: 00666/HNO-

CCHND do Sở Y tế thành phố 

Hà Nội, cấp ngày 29 tháng 7 năm 

2013

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (làm 

sạch; rửa; ủ; ngâm; 

thái; sấy; sao; chích; 

chưng; đồ; nấu)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

27/GCN-

YDCT
22/03/2021 22/03/2024

8

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Thành 

Phát

Lô CN1-6, khu 

công nghiệp Phú 

Nghĩa, xã Phú 

Nghĩa, huyện 

Chương Mỹ, thành 

phố Hà Nội

DSĐH: Nguyễn Quang Minh         

CCHND SỐ: 1830/CCHN-D-

SYT-BN do Sở Y tế tỉnh Bắc 

Ninh, cấp ngày 29 tháng 3 năm 

2021

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (làm 

sạch, thái, chặt, sao, 

chích, nấu, chưng, 

nung)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

99/GCN-

QLD
08/03/2021 12/11/2023

9

Công ty Cổ 

phần công 

nghệ cao 

Traphaco

Xã Tân Quang, 

huyện Văn lâm, tỉnh 

Hưng Yên

DSĐH: Trần Quang Liêm         

CCHND SỐ: 1048/HY-CCHND 

do Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, cấp 

ngày 29 tháng 01 năm 2016

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (làm 

sạch, thái, sao, chích, 

tẩm, ủ, nấu, sấy)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

34/GCN-

YDCT
26/04/2021 26/04/2024



Mã số Ngày cấp Hết hạn
TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

Ghi chú
TIÊU 

CHUẨN

GIẤY CHỨNG NHẬN

10

Công ty TNHH 

dược phẩm 

Fitopharma

Số 26 Bis/1 khu phố 

Trung, phường 

Vĩnh Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

DSĐH: Lê Thị Là              

CCHND SỐ: 2519/CCHN-D-

SYT-BD do Sở Y tế Bình 

Dương, cấp ngày 07 tháng 05 

năm 2021

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (làm 

sạch, ủ, ngâm, thái, 

sấy, sao, chích, 

chưng, nấu)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

49/GCN-

YDCT
15/06/2021 15/06/2024

11

Công ty TNHH 

Đông dược Văn 

Hương

Thôn Hạ Trung, xã 

Bảo Ninh, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

DSĐH: Nguyễn Thị Phượng              

CCHND SỐ: 133/CCHN-D-SYT-

HD do Sở Y tế tỉnh Hải Dương 

cấp ngày 16 tháng 5 năm 2018

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (Làm 

sạch; rửa, ủ, ngâm, 

thái, chặt, phơi, sấy, 

sao, chích, chưng, đồ, 

nấu)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

67/GCN-

YDCT
20/12/2021 20/12/2024

12

Công ty Cổ 

phần Đông 

dược Sao Thiên 

Y

Xã Liên Hoa, huyện 

Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình

DSĐH: Nguyễn Thị Hậu              

CCHND SỐ: 08086/HNO-

CCHND do Sở Y tế thành phố 

Hà Nội, cấp ngày 19 tháng 8 năm 

2016

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (Làm 

sạch, rửa, ủ, ngâm, 

thái, phơi, sấy, sao, 

chích, nung, chưng, 

nấu, đồ)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

68/GCN-

YDCT
20/12/2021 20/12/2024

13

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Trường 

Thọ

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm Trường 

Thọ, lô M1, 

đường N3, khu 

công nghiệp Hòa 

Xá, phường Lộc 

Hòa, thành phố 

Nam Định, tỉnh 

Nam Định

DSĐH: Lưu Văn Vương              

CCHND SỐ: 1388/CCHN-D-

SYT-NĐ do Sở Y tế tỉnh Nam 

Định, cấp ngày 19 tháng 11 năm 

2021

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (Làm 

sạch; rửa; ủ; ngâm; 

thái, chặt; phơi; sấy; 

sao; chích; chưng; 

nấu)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

13/GCN-

YDCT
24/01/2022 24/01/2025



Mã số Ngày cấp Hết hạn
TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

Ghi chú
TIÊU 

CHUẨN

GIẤY CHỨNG NHẬN

14

Công ty 

TNHH Dược 

liệu Hà Nội 

GMP

Lô số 87, 88 khu 

E, KCN Tây Bắc 

Ga, phường Đông 

Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa.

DSĐH: Trần Minh Sơn              

CCHND SỐ: 1618/TH-CCHND 

do Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp 

ngày 20 tháng 03 năm 2015

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (Làm 

sạch; rửa; thái, chặt; 

phơi; sấy; sao; tẩm, ủ, 

chích; chưng; nấu)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

22/GCN-

YDCT
02/03/2022 02/03/2025

15

Công ty 

TNHH Dược 

học cổ truyền 

Thắng Đoan

Phòng số 2 + số 3 

+ số 4, Nhà B, 

Tập thể                  

sữa giống bò, xã 

Dương Hà, huyện 

Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội 

DSĐH: Bạch Công Khanh              

CCHND SỐ: 01531/CCHND-

SYT-HNO do Sở Y tế       thành 

phố Hà Nội, cấp ngày 20 tháng 

12 năm 2017

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (Làm 

sạch; rửa; ủ; ngâm; 

thái, chặt; sấy; sao; 

nung; chích; chưng; 

đồ; nấu)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

23/GCN-

YDCT
02/03/2022 02/03/2025

16

Công ty cổ 

phần dược 

liệu Quốc Tế

Lô số CN 02-10 

Cụm công nghiệp 

Ninh Hiệp, xã 

Ninh Hiệp, huyện 

Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

DSĐH: Phạm Văn Long              

CCHND SỐ: 001791/CCHN-D-

SYT-TB do Sở Y tế tỉnh Thái 

Bình cấp ngày 31 tháng 8 năm 

2021

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (Làm 

sạch; rửa; ủ; ngâm; 

thái, chặt; phơi; sấy; 

sao; nung; chích; 

chưng; đồ; nấu)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

24/GCN-

YDCT
02/03/2022 02/03/2025

17

Công ty cổ 

phần dược 

OPC Bắc 

Giang

Thôn Bình An, xã 

Tiền Phong, huyện 

Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang

DSĐH: Nguyễn Văn Phượng              

CCHND SỐ: 423/CCHN-D-SYT-

BG do Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 

cấp ngày 04 tháng 7 năm 2019

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (Làm 

sạch, thái, chặt, sao, 

chích, sấy, nấu, 

chưng, nung)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

312/GCN-

QLD
02/06/2021 23/01/2024



Mã số Ngày cấp Hết hạn
TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

Ghi chú
TIÊU 

CHUẨN

GIẤY CHỨNG NHẬN

18

Công ty cổ 

phần dược liệu 

Việt Nam

Khu 8, xã Phù 

Ninh, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ

DSĐH: Trần Bình Duyên  

CCHND SỐ: 04638/HNO-

CCHND do Sở Y tế thành phố 

Hà Nội, cấp ngày 02 tháng 03 

năm 2015

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (làm 

sạch; rửa; ủ; ngâm; 

thái; sấy; sao; chích)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

712/GCN-

QLD
16/12/2021 30/09/2024

19

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Bắc Ninh 

(Baniphar)

Lô C1-1, khu công 

nghiệp Quế Võ, xã 

Phương Liễu, huyện 

Quế Võ, tỉnh Băc 

Ninh, 

DSĐH: Nguyễn Quang Bang  

CCHND SỐ: 336/BN-CCHND 

do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, cấp 

ngày 09 tháng 6 năm 2014

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (làm 

sạch; rửa; ủ; thái; 

phơi; sấy; tẩm; sao; 

chích; chưng; đồ; 

nấu)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

253/GCN-

QLD
09/05/2022 28/12/2024

20

Chi nhánh 

Thanh Hóa – 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Bagiaco

Lô C4-1, Khu công 

nghiệp Hoàng Long, 

phường Tào Xuyên, 

thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

DSĐH: Lê Thị Đức Hạnh  

CCHND SỐ: 3687/CCHND-

SYT-TH do Sở Y tế tỉnh Thanh 

Hóa cấp ngày 18 tháng 11 năm 

2021

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (Làm 

sạch; ủ; ngâm; thái, 

sấy; sao; nấu)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

56/GCN-

YDCT
07/10/2022 05/09/2025

21

Trung tâm ứng 

dụng khoa học 

công nghệ dược 

liệu

Km 12,9 đường 

Ngọc Hồi, xã Ngũ 

Hiệp, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà 

Nội

DSĐH: Nguyễn Minh Khởi  

CCHND SỐ: 10575/CCHN-D-

SYT-HCM do Sở Y tế thành phố 

Hồ Chí Minh, cấp ngày 09 tháng 

6 năm 2014

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (loại 

tạp, rửa, ngâm, ủ, 

phơi, sấy, thái; sao, 

chích, nấu, chưng, 

đồ)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

61/GCN-

YDCT
27/10/2022 29/09/2025



Mã số Ngày cấp Hết hạn
TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

Ghi chú
TIÊU 

CHUẨN

GIẤY CHỨNG NHẬN

22

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Khang 

Minh

D19/37K, Hương 

Lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chính, thành 

phố Hồ Chí Minh

DSĐH: Phạm Thị Mỹ Nhung  

CCHND SỐ: 19575/CCHN-D-

SYT-HCM do Sở Y tế thành phố 

Hồ Chí Minh cấp ngày 07 tháng 

10 năm 2022

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền (Làm 

sạch; rửa, ủ; ngâm; 

thái; chặt; sấy; sao; 

chích; chưng; nấu)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

251/GCN-

QLD
09/05/2022 05/03/2025

23

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm OPC

Số 09/ĐX04-TH, tổ 

7, khu phố Tân Hóa, 

phường Tân Vĩnh 

Hiệp, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương

Lê Thị Thúy Anh                        

CCHND số: 1789/HCM-

CCHND do Sở Y tế TP. HCM 

cấp ngày 24/3/2014

sản xuất dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền         

(làm sạch; thái, chặt; 

sấy; sao; nấu; chích; 

chưng)

GMP vị 

thuốc cổ 

truyền

58/GCN-

YDCT
11/10/2022 6/10/2025


